	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾT QUẢ HỌC TẬP

Khóa:								Giáo viên GD: 
Ngày khai giảng:						Ngày kết thúc: 

	Số TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NƠI SINH
	ĐIỂM TK
	XẾP LOẠI
	HỌC PHÍ
	SỐ BL
	CHỮ KÝ H. VIÊN

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tổng số học viên: 
Tổng số học phí:
Tổng số dự thi: ……HV. Chiếm: ……% sỉ số
	Trong đó: Đạt: …… HV, tỷ lệ: …….%; không đạt: ….. HV, tỷ lệ: ……%
[bookmark: _GoBack]Tổng số bỏ thi: ……. HV. Chiếm: ……..% sỉ số

    TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 2015
HIỆU TRƯỞNG		TRƯỞNG KHOA		   GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
